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I.MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG 

CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

TT

Mục tiêu chủ 
đề

Mạng nội dung 
chủ đề

Mạng hoạt động 
chủ đề

P
T
C
T

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Nhánh 
1  
(16/03
-
20/03) 
Nhà bé 
nuôi 
con gì

Nhánh 
2    

(23/03 
- 

27/03)
Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Nhánh 
3   

(30/03 
- 3/04)
Những 
con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
Chim 

và 
những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

I.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1

Thực hiện 
đúng kỹ thuật 
và thuần thục 
các động tác 
trong bài tập 
thể dục theo 
hiệu lệnh, 
nhịp bản 
nhạc/bài hát. 
Bắt đầu và 
kết thúc động 
tác đúng nhịp.

K
Q
M
Đ

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục 

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục. Bài tập số 8:  
HH: Gà gáy/Tay: 
Hai tay đưa lên 
cao, ra trước, 
dang ngang 
/Chân: Đứng 
khụy gối/ Bụng: 
Đứng nghiêng 
người sang 2 bên/ 
Bật: Bật lên 
trước, lùi lại, 

 
Khối Sân 

chơi x TDS TDS TDS TDS TDS
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CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

TT

Mục tiêu chủ 
đề

Mạng nội dung 
chủ đề

Mạng hoạt động 
chủ đề

P
T
C
T

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Nhánh 
1  
(16/03
-
20/03) 
Nhà bé 
nuôi 
con gì

Nhánh 
2    

(23/03 
- 

27/03)
Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Nhánh 
3   

(30/03 
- 3/04)
Những 
con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
Chim 

và 
những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

sang bên

12
Đá bóng ra 
xa được 
khoảng 1,5m

Đ
P Đá bóng TC: " Cầu thủ 

nhí"  
Khối

Sân 
chơi   HĐN

T  HĐN
T

HĐN
T

21

Tung bóng 
lên cao- để 
bóng rơi 
xuống đất- trẻ 
nhặt bóng

K
Q
M
Đ

Tung bóng lên 
cao bằng 2 tay

- Tiết học:Tung 
bóng lên cao 
bằng 2 tay
- TC: Ai giỏi nhất

 Khối Lớp 
học x  

HĐH+
HĐN

T
   

22

Tự đập và bắt 
bóng nẩy 
được 3 lần 
liên tiếp 
(đường kính 
bóng 18cm)

K
Q
M
Đ

 Đập bắt bóng 
(đường kính 
bóng 18cm)

 - Tiết học: Đập 
bắt bóng (đường 
kính bóng 18cm)
- TC: Vận động 
viên nhí

x Khối Lớp 
học x     

HĐH+
HĐN

T

26

hể hiện 
nhạnh, mạnh, 
khéo trong 
thực hiện các 
bài tập tổng 

TL
H
D

Ném xa bằng 1 
tay 

- Tiết học:Ném 
xa bằng 1 tay 
chạy 15cm

x

Khối

Lớp 
học x

HĐH+
HĐN

T
    

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã K

Ý D
UYỆT

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
11:2

0 1
8/0

3/2
026

bởi L
ê T

hị T
hu T

ra
ng ( 

c0
dl_

tra
ngltt

 ) 
– T

rư
ờng M

N Đ
ằng L

âm



4

CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"
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chủ đề
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chủ đề

P
T
C
T

Phạ
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thực 
hiện
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điểm 

tổ 
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tiêu 
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dun
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cốt 
lõi

Nhánh 
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nước
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con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
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những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

hợp: Ném xa 
1 tay chạy 
15m.

27

Ném xa bằng 
2 tay về phía 
trước theo 
khả năng

TL
H
D

Ném xa bằng 2 
tay 

- Tiết học:Ném 
xa bằng 2 tay 
TC: Ai nhanh 
nhất

 
Khối Lớp 

học x    
HĐH+
HĐN

T
 

35

Thể hiện 
nhạnh, mạnh, 
khéo trong 
thực hiện các 
bài tập tổng 
hợp: Bật xa 
chuyền bóng

Đ
P

Bật xa 25 cm, 
chuyền bóng

Tiết học:" Bật xa 
25cm, chuyền 
bóng

 Khối Lớp 
học x   

HĐH+
HĐN

T
  

43
Xé - dán giấy 
dài khoảng 
10cm

N
D
C
T

Xé - dán giấy Xé - dán giấy 
theo ý thich x Khối

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

TT

Mục tiêu chủ 
đề

Mạng nội dung 
chủ đề

Mạng hoạt động 
chủ đề

P
T
C
T

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Nhánh 
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(16/03
-
20/03) 
Nhà bé 
nuôi 
con gì

Nhánh 
2    

(23/03 
- 

27/03)
Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Nhánh 
3   

(30/03 
- 3/04)
Những 
con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
Chim 

và 
những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

44

Biết sử dụng 
đúng cách 
một số văn 
phòng phẩm 
thông 
thường: kéo, 
bút dạ/sáp 
màu, hồ 
dán,…

Đ
P

Sử dụng một số 
thiết bị văn 
phòng phẩm

Trẻ Sử dụng một 
số thiết bị như : 
Keo, kéo, giấy…

 Khối Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

47

Phân biệt 
được màu 
sắc, kích 
thước, hình 
dạng, mùi vị 
của một số 
thực phẩm 
thông thường, 
sẵn có tại địa 
phương

TL
H
D

Tên gọi một số 
món ăn quen 
thuộc

Trẻ kể tên một số 
món ăn quen 
thuộc: Gà rán, 
súp bò...

 

Khối

Lớp 
học  VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

57 Có một số 
hành vi tốt 

K
Q

Không đùa 
nghịch làm đổ 

Rèn trẻ không 
đùa nghịch làm 

Lớp 
học  VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN
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CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

TT

Mục tiêu chủ 
đề

Mạng nội dung 
chủ đề

Mạng hoạt động 
chủ đề

P
T
C
T

Phạ
m vi 
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hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
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dun
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Nhánh 
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-
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Nhà bé 
nuôi 
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sống 
dưới 
nước

Nhánh 
3   

(30/03 
- 3/04)
Những 
con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
Chim 

và 
những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

trong ăn uống 
khi được nhắc 
nhở

M
Đ

vãi thức ăn đổ vãi thức ăn 
- Rèn trẻ xúc 
cơm tay phải
-Không nói 
chuyện khi ăn

Khối

64

Nhận ra và 
biết tránh nơi 
nguy hiểm 
khi được nhắc 
nhở

K
Q
M
Đ

Một số khu vực 
nguy hiểm

Trò chuyện với 
trẻ tránh một số 
nơi nguy hiểm 
như: Các con vật 
lạ, chó dữ,An 
toàn khi qua 
đường Trạm điện, 
ao hồ, sông,... 
theo hướng dẫn 
của cô

Khối

Sân 
chơi  HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T

65

Biết tránh 
một số hành 
động nguy 
hiểm khi 
được nhắc 
nhở

K
Q
M
Đ

Những việc làm 
có thể gây nguy 
hiểm cho bản 
thân (không 
theo người 
lạ,…)

Trò chuyện với 
trẻ những việc 
làm có thể gây 
nguy hiểm: Tiếp 
xúc con vật lạ, 
thú dữ…

Khối
Lớp 
học  HĐC  HĐC   HĐC
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CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

TT

Mục tiêu chủ 
đề

Mạng nội dung 
chủ đề

Mạng hoạt động 
chủ đề

P
T
C
T

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Nhánh 
1  
(16/03
-
20/03) 
Nhà bé 
nuôi 
con gì

Nhánh 
2    

(23/03 
- 

27/03)
Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Nhánh 
3   

(30/03 
- 3/04)
Những 
con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
Chim 

và 
những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

76

Biết đặc điểm 
nổi bật và ích 
lợi của con 
vật

N
D
C
T

Biết đặc điểm 
nổi bật và ích 
lợi của con vật

- Tiết học: Một số 
con vật sống 
trong gia đình
- Tiết học: Một số 
con vật sống dưới 
nước

- Tiết học: Một số 
con vật sống 
trong vườn bách 
thú
- Tiết học: Chim 
và những người 
bạn
-Sưu tầm các con 
vất sống trong gia 
đình, sống dưới 
nước, trong rừng…
Sưu tầm một số  

 

Khối

Lớp 
học x HĐH+

HĐG
HĐH+
HĐG

HĐH+
HĐG

HĐH+
HĐG  TÀI L
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CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

TT

Mục tiêu chủ 
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Mạng nội dung 
chủ đề
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P
T
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1  
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- 
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Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Nhánh 
3   

(30/03 
- 3/04)
Những 
con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
Chim 

và 
những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

loài chim

78

Biết được 
mối liên hệ 
đơn giản giữa 
con vật quen 
thuộc với môi 
trường sống. 
Cách chăm 
sóc bảo vệ 
chúng

N
D
C
T

Mối liên hệ đơn 
giản giữa con 
vật với môi 
trường sống và 
cách chăm sóc 
bảo vệ

 TC: Bé phân loại 
môi trường sống 
của các con vật

 

Khối

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

81

Biết một số 
nguồn nước 
trong sinh 
hoạt hàng 
ngày. Ích lợi 
của nước với 
đời sống con 
người, con 
vật, cây

N
D
C
T

Ích lợi của nước 
với đời sống con 
người, con vật, 
cây

Trò chuyện Ích 
lợi của nước với 
đời con vật

 Khối Sân 
chơi  HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T

84 Quan tâm đến 
số lượng và 

K
Q

Đếm trên đối 
tượng trong 

Tiết học : " Đếm 
trên đối tượng  Lớp 

học x HĐH+
HĐC     
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CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

TT

Mục tiêu chủ 
đề

Mạng nội dung 
chủ đề

Mạng hoạt động 
chủ đề

P
T
C
T

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Nhánh 
1  
(16/03
-
20/03) 
Nhà bé 
nuôi 
con gì

Nhánh 
2    

(23/03 
- 

27/03)
Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Nhánh 
3   

(30/03 
- 3/04)
Những 
con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
Chim 

và 
những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

biết đếm trên 
các đối tượng 
giống nhau, 
đếm đến 5 và 
đếm theo khả 
năng

M
Đ

phạm vi 5 và 
đếm theo khả 
năng

trong phạm vi 5" Khối

86

Có khả năng 
so sánh số 
lượng hai 
nhóm đối 
tượng trong 
phạm vi 5 
bằng các cách 
khác nhau và 
nói được các 
từ: bằng nhau, 
nhiều hơn, ít 
hơn

K
Q
M
Đ

Có khả năng so 
sánh số lượng 
hai nhóm đối 
tượng trong 
phạm vi 5 bằng 
các cách khác 
nhau và nói 
được các từ: 
bằng nhau, 
nhiều hơn, ít 
hơn

 Tiết học: So sánh 
đối tượng trong 
phạm vi  5

 

Khối

Lớp 
học x    HĐH+

HĐG  

87
Biết gộp và 
tách hai nhóm 
đối tượng 

K
Q
M

Gộp và tách hai 
nhóm đối tượng 
cùng loại có 

- Tiết học: Gộp  
tách và đếm đối 
tượng trong phạm 

 
Khối Lớp 

học x     HĐH+
HĐG
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CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

TT

Mục tiêu chủ 
đề

Mạng nội dung 
chủ đề

Mạng hoạt động 
chủ đề

P
T
C
T

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Nhánh 
1  
(16/03
-
20/03) 
Nhà bé 
nuôi 
con gì

Nhánh 
2    

(23/03 
- 

27/03)
Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Nhánh 
3   

(30/03 
- 3/04)
Những 
con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
Chim 

và 
những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

cùng loại có 
tổng trong 
phạm vi 5

Đ tổng trong phạm 
vi 5

vi 5

96

Có khả năng 
sử dụng các 
hình hình học 
để chắp ghép

N
D
C
T

Sử dụng các 
hình hình học để 
chắp ghép

TC: Bé ghép hình 
các con vật  Khối Lớp 

học  HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

108

Có khả năng 
nghe hiểu và 
làm theo yêu 
cầu đơn giản

N
D
C
T

Nghe hiểu và 
làm theo yêu 
cầu đơn giản

Nghe hiểu và làm 
theo yêu cầu đơn 
giản của cô

 Khối
Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

110

Có khả năng 
nghe hiểu nội 
dung truyện 
kể, truyện đọc 
phù hợp với 
độ tuổi

N
D
C
T

Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi 
theo chủ đề 
TGĐV

 - Tiết học: 
Truyện " Bác gấu 
Đen và 2 chú 
thỏ"; Truyện " 
Chú vịt Xám" 
- Nghe truyện: Sư 
tử ốm và con cáo; 
rùa và thỏ; Thỏ 

 

Khối

Lớp 
học x HĐH+

HĐG HĐC HĐH+
HĐG HĐC HĐC
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CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

TT

Mục tiêu chủ 
đề

Mạng nội dung 
chủ đề

Mạng hoạt động 
chủ đề

P
T
C
T

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Nhánh 
1  
(16/03
-
20/03) 
Nhà bé 
nuôi 
con gì

Nhánh 
2    

(23/03 
- 

27/03)
Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Nhánh 
3   

(30/03 
- 3/04)
Những 
con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
Chim 

và 
những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

con không vâng 
lời

111

Có khả năng 
nghe các bài 
hát, bài thơ, 
ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè 
phù hợp với 
độ tuổi

N
D
C
T

Nghe các bài 
hát, bài thơ, ca 
dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu đố, 
hò, vè phù hợp 
với độ tuổi theo 
chủ đề TGĐV

Nghe các bài hát, 
hợp với độ tuổi 
theo chủ đề 
TGĐV: cá vàng 
bơi, chú thỏ con, 
đàn gà con, vì sao 
con mèo rửa mặt

 
Khối Lớp 

học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

116

Kể lại được 
những sự việc 
đơn giản đã 
diễn ra của 
bản thân như: 
thăm ông bà, 
đi chơi, xem 
phim

K
Q
M
Đ

 Trẻ kể lại sự 
việc đơn giản 1-
2 tình tiết theo 
gợi ý của cô

Trẻ kể lại sự việc 
đơn giản 1-2 tình 
tiết

 

Khối
Lớp 
học  ĐTT   ĐTT  

117
Có khả năng 
đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, 

K
Q
M

Đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao phù 

- Tiết học: Thơ 
"Rong và cá" 
;"Chim chích 

 Lớp 
học  x  HĐH+

HĐG  HĐH+
HĐG

HĐH+
HĐG
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CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

TT

Mục tiêu chủ 
đề

Mạng nội dung 
chủ đề

Mạng hoạt động 
chủ đề

P
T
C
T

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Nhánh 
1  
(16/03
-
20/03) 
Nhà bé 
nuôi 
con gì

Nhánh 
2    

(23/03 
- 

27/03)
Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Nhánh 
3   

(30/03 
- 3/04)
Những 
con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
Chim 

và 
những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

đồng dao phù 
hợp độ tuổi

Đ hợp độ tuổi 
(trong đó có 
những bài thơ, 
ca dao của địa 
phương) theo 
chủ đề TGĐV

bông" ; thơ "Đàn 
gà con"

Khối

122
Biết nói đủ 
nghe, không 
nói lí nhí

K
Q
M
Đ

Nói đủ nghe, 
không nói lí nhí

 Trò chuyệnTrẻ 
nói  rõ lời, không 
lí nhí với cô và 
các bạn

 Khối
Lớp 
học HĐC HĐC

124

Biết đề nghị 
người khác 
đọc sách cho 
nghe, tự giở 
sách xem 
tranh. 

K
Q
M
Đ

Tiếp xúc với 
chữ, sách, 
truyện

Trẻ làm quen đọc 
sách, tự giở sách, 
xem tranh

Khối
Lớp 
học

 HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

25

Biết nhìn vào 
tranh minh 
họa và gọi tên 
nhân vật 
trong tranh

K
Q
M
Đ

Xem và nghe 
đọc các loại 
sách khác nhau

Xem và nghe đọc 
các loại sách 
khác nhau

Khối Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

TÀI L
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U Đ
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Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
11:2

0 1
8/0

3/2
026

bởi L
ê T

hị T
hu T

ra
ng ( 

c0
dl_

tra
ngltt

 ) 
– T

rư
ờng M

N Đ
ằng L

âm



13

CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

TT

Mục tiêu chủ 
đề

Mạng nội dung 
chủ đề

Mạng hoạt động 
chủ đề

P
T
C
T

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Nhánh 
1  
(16/03
-
20/03) 
Nhà bé 
nuôi 
con gì

Nhánh 
2    

(23/03 
- 

27/03)
Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Nhánh 
3   

(30/03 
- 3/04)
Những 
con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
Chim 

và 
những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

127 Biết giữ gìn 
sách

N
D
C
T

Giữ gìn sách
Trẻ giữ gìn sách 
không làm rách, 
bẩn...

Khối Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

130
Thích vẽ, 
"viết" nguệch 
ngoạc

K
Q
M
Đ

Vẽ, tô màu Trẻ tô màu tranh  
theo chủ đề Khối

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TC-KNXH  HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

134

Cố gắng thực 
hiện công 
việc đơn giản 
được giao

K
Q
M
Đ

Cố gắng thực 
hiện công việc 
đơn giản được 
giao

- TC: Bác nông 
dân chăm sóc các 
con vật

 
Khối Sân 

chơi  HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

136

Biết nhận ra 
một số trạng 
thái cảm xúc ( 
vui, buồn, sợ 
hãi, tức giận ) 
qua nét mặt, 

K
Q
M
Đ

Một số trạng 
thái cảm xúc ( 
vui, buồn, sợ 
hãi, tức giận )

Trò chuyện với 
trẻ cảm xúc vui, 
buồn,sợ hãi...  
theo hoàn cảnh

 
Khối

Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
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CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

TT

Mục tiêu chủ 
đề

Mạng nội dung 
chủ đề

Mạng hoạt động 
chủ đề

P
T
C
T

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Nhánh 
1  
(16/03
-
20/03) 
Nhà bé 
nuôi 
con gì

Nhánh 
2    

(23/03 
- 

27/03)
Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Nhánh 
3   

(30/03 
- 3/04)
Những 
con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
Chim 

và 
những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

cử chỉ, giọng 
nói, tranh ảnh

137

Biết biểu lộ 
cảm xúc vui, 
buồn, sợ hãi, 
tức giận

K
Q
M
Đ

Biểu lộ trạng 
thái cảm xúc 
qua nét mặt, cử 
chỉ, giọng nói; 
trò chơi; hát, 
vận động

TC: cảm xúc của 
bé  

Khối
Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

144

Biết chào hỏi 
và nói cảm 
ơn, xin lỗi khi 
được nhắc 
nhở

K
Q
M
Đ

Cử chỉ, lời nói 
lễ phép (chào 
hỏi, cảm ơn ) 

Rèn trẻ lễ phép 
chào hỏi như: 
Con chào bố, mẹ; 
Cháu chào 
cô...Cảm ơn bạn

 Khối
Lớp 
học  ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

146

Cùng chơi với 
các bạn trong 
các trò chơi 
theo nhóm 
nhỏ

K
Q
M
Đ

Chờ đến lượt, 
chơi đoàn kêt

TC: " Cùng chơi 
nhé"  Khối Lớp 

học  HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

147 Có khả năng 
nhận biết 

N
D

Nhận biết hành 
vi " đúng" - " 

TC: Hành vi " 
đúng" - " sai", " 

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

TT

Mục tiêu chủ 
đề

Mạng nội dung 
chủ đề

Mạng hoạt động 
chủ đề

P
T
C
T

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Nhánh 
1  
(16/03
-
20/03) 
Nhà bé 
nuôi 
con gì

Nhánh 
2    

(23/03 
- 

27/03)
Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Nhánh 
3   

(30/03 
- 3/04)
Những 
con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
Chim 

và 
những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

hành vi " 
đúng" - " sai", 
" tốt" - " xấu"

C
T

sai", " tốt" - " 
xấu"

tốt" - " xấu" Khối

149

Thích quan 
sát cảnh vật 
thiên nhiên và 
chăm sóc cây

K
Q
M
Đ

Bảo vệ và chăm 
sóc con vật, cây 
cối gần gũi

-  TC: Bác nông 
dân tý hon

Khối Sân 
chơi  HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T

150
Thích quan 
sát và chăm 
sóc con vật

K
Q
M
Đ

Bảo vệ và chăm 
sóc con vật gần 
gũi

- Tiết hoc: Bé 
chăm sóc và bảo 
vệ các con vật 
nuôi
- Trò chuyện 
chăm sóc các con 
vật nuôi

Khối Lớp 
học x HĐC    HĐH+

HĐG

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

153

Biết bộc lộ 
cảm xúc (vui 
sướng, vỗ 
tay) và nói 
lên cảm nhận 

K
Q
M
Đ

Nghe âm thanh 
gợi cảm; các bài 
hát, bản nhạc 
gần gũi và ngắm 
nhìn vẻ đẹp nổi 

Trẻ quan sát: con 
mèo, con gà, con 
chó; quan át cây 
vú sữa, hoa mười  
giờ, hoa lan

 Khối Sân 
chơi  HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T
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CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

TT

Mục tiêu chủ 
đề

Mạng nội dung 
chủ đề

Mạng hoạt động 
chủ đề

P
T
C
T

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Nhánh 
1  
(16/03
-
20/03) 
Nhà bé 
nuôi 
con gì

Nhánh 
2    

(23/03 
- 

27/03)
Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Nhánh 
3   

(30/03 
- 3/04)
Những 
con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
Chim 

và 
những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

của mình khi 
nghe âm 
thanh gợi 
cảm, các bài 
hát, bản nhạc 
gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ 
đẹp nổi bật 
của các sự 
vật, hiện 
tượng trong 
thiên nhiên, 
cuộc sống và 
tác phẩm 
nghệ thuật

bật của các sự 
vật, hiện tượng 
trong thiên 
nhiên, cuộc 
sống và tác 
phẩm nghệ thuật 
theo chủ đề 
động vật 

154

Chú ý nghe, 
thích được 
hát theo, vỗ 
tay, nhún 
nhảy, lắc lư 
theo bài hát, 

K
Q
M
Đ

Nghe bài hát, 
bản nhạc; thơ, 
đồng dao, ca 
dao, tục ngữ; kể 
chuyện về 
TGĐV

Đồng dao: Mèo 
đuổi chuột,cim 
chích chòe,con 
gà, chú ếch, đàn 
ong vàng chăm 
chỉ

 

Lớp 

Khối
Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC
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CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

TT

Mục tiêu chủ 
đề

Mạng nội dung 
chủ đề

Mạng hoạt động 
chủ đề

P
T
C
T

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Nhánh 
1  
(16/03
-
20/03) 
Nhà bé 
nuôi 
con gì

Nhánh 
2    

(23/03 
- 

27/03)
Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Nhánh 
3   

(30/03 
- 3/04)
Những 
con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
Chim 

và 
những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

bản nhạc; 
thích nghe 
đọc thơ, đồng 
dao, ca dao, 
tục ngữ; thích 
nghe kể câu 
chuyện

học

155

Vui sướng, 
chỉ, sờ, ngắm 
nhìn và nói 
lên cảm nhận 
của mình 
trước vẻ đẹp 
nổi bật (về 
màu sắc, hình 
dáng…) của 
tác phẩm tạo 
hình

K
Q
M
Đ

Nói cảm nhận 
về vẻ đẹp nổi 
bật của tác 
phẩm tạo hình

 Trò chuyện: Trẻ 
nói cảm nhận về 
vẻ đẹp nổi bật 
của tác phẩm tạo 
hình

 

Khối

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

156
Thích nghe 
các bài hát, 
bản nhạc 

N
D
C

Nghe các bài 
hát, bản nhạc, 
dân ca chủ đề 

Nghe các bài hát, 
bản nhạc (nhạc 
thiếu nhi, dân ca) 

 Lớp 
học  HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC
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CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

TT

Mục tiêu chủ 
đề

Mạng nội dung 
chủ đề

Mạng hoạt động 
chủ đề

P
T
C
T

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Nhánh 
1  
(16/03
-
20/03) 
Nhà bé 
nuôi 
con gì

Nhánh 
2    

(23/03 
- 

27/03)
Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Nhánh 
3   

(30/03 
- 3/04)
Những 
con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
Chim 

và 
những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

(nhạc thiếu 
nhi, dân ca)

T TGĐV theo chủ đề động 
vật: Gà trống 
,mèo con và cún 
con, con lợn éc, 
chú vịt con, cá 
vàng bơi…

Khối

157

Biết hát tự 
nhiên, hát 
được theo 
giai điệu bài 
hát quen 
thuộc chủ đề

K
Q
M
Đ

Hát đúng giai 
điệu, lời ca bài 
hát theo chủ đề 
động vật

Tiết học: Dạy 
hát: " Cá vàng 
bơi", " Chú thỏ 
con" 

 
Khối Lớp 

học x  HĐH+
HĐG  HĐH+

HĐG  

158

Có khả năng 
vận động theo 
nhịp điệu bài 
hát, bản nhạc 
(vỗ tay theo 
phách, nhịp, 
vận động 
minh họa)

K
Q
M
Đ

Vận động đơn 
giản theo nhịp 
điệu của các bài 
hát, bản nhạc 
chủ đề ĐV

 Dạy vận động vỗ 
tay theo tiết tấu 
chậm bài: " Vì 
sao con mèo rửa 
mặt"

 Khối
Lớp 
học HĐC     

159 Có khả năng K Vận động múa - Tiết học: Dạy  Lớp x    HĐH+  
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CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

TT

Mục tiêu chủ 
đề

Mạng nội dung 
chủ đề

Mạng hoạt động 
chủ đề

P
T
C
T

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Nhánh 
1  
(16/03
-
20/03) 
Nhà bé 
nuôi 
con gì

Nhánh 
2    

(23/03 
- 

27/03)
Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Nhánh 
3   

(30/03 
- 3/04)
Những 
con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
Chim 

và 
những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

vận động múa 
minh hoạ theo 
nhịp bài hát, 
bản nhạc

Q
M
Đ

minh hoạ bài 
hát, bản nhạc 
chủ đề TGĐV

vận động múa 
bài: Con chim 
non

Khối
học HĐC

160

Có khả năng 
sử dụng các 
dụng cụ gõ 
đệm theo 
phách, nhịp 
bài hát, bản 
nhạc

K
Q
M
Đ

Sử dụng các 
dụng cụ gõ đệm 
theo phách, nhịp 
chủ đề ĐV

Vỗ theo tiết tấu 
chậm bài " cá 
vang bơi

 
Khối

Lớp 
học x  HĐC    

161

Biết sử dụng 
các nguyên 
vật liệu tạo 
hình để tạo ra 
sản phẩm 
theo sự gợi ý

K
Q
M
Đ

Sử dụng các 
nguyên vật liệu 
tạo hình để tạo 
ra các sản phẩm 
chủ đề TGĐV

- STEAM :Tổ 
chim nhỏ
- Tiết học : in 
hình con cá

 Khối
Lớp 
học x  HĐH+

HĐG  STEA
M  

162

Biết vẽ các 
nét thẳng, 
xiên, ngang 
để tạo thành 

K
Q
M
Đ

Sử dụng một số 
kỹ năng vẽ nét 
thẳng, xiên, 
ngang để tạo 

 - Tiết học: "Vẽ 
con gà"
- Vẽ đàn cá, con 
cua, con rùa con 

 
Khối

Lớp 
học x HĐH+

HĐG HĐG HĐG HĐG  HĐG
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CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

TT

Mục tiêu chủ 
đề

Mạng nội dung 
chủ đề

Mạng hoạt động 
chủ đề

P
T
C
T

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Nhánh 
1  
(16/03
-
20/03) 
Nhà bé 
nuôi 
con gì

Nhánh 
2    

(23/03 
- 

27/03)
Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Nhánh 
3   

(30/03 
- 3/04)
Những 
con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
Chim 

và 
những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

bức tranh đơn 
giản

thành bức tranh 
đơn giản chủ đề 
TGĐV

thỏ…

163

Biết cắt,xé 
theo dải, xé 
vụn và dán 
thành sản 
phẩm đơn 
giản

K
Q
M
Đ

cắt,Xé theo dải, 
xé vụn và dán 
thành sản phẩm 
đơn giản chủ đề 
TGĐV

Cắt, xé dán con 
cá,con gà  chim  

Khối
Lớp 
học  HĐG HĐG  HĐG  

164

Biết  lăn dọc, 
xoay tròn, ấn 
dẹt đất nặn để 
tạo thành các 
sản phẩm có 
1 khối hoặc 2 
khối

K
Q
M
Đ

 Lăn dọc, xoay 
tròn, ấn dẹt đất 
nặn để tạo thành 
các sản phẩm 
chủ đề ĐV

  - Tiết học: Nặn 
con thỏ 
Nặn con gà,thỏ, 
voi, rùa

 
Khối

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐH+

HĐG

165

Biết xếp 
những sản 
phẩm có cấu 
trúc đơn giản

K
Q
M
Đ

Xếp những sản 
phẩm có cấu 
trúc đơn giản

Xếp dán con 
chim, con gà,con 
cá…

 Khối
Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

166 Biết và gọi K Màu sắc cơ bản Trẻ tô màu tranh Lớp HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ: " THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

TT

Mục tiêu chủ 
đề

Mạng nội dung 
chủ đề

Mạng hoạt động 
chủ đề

P
T
C
T

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
nội 
dun

g 
cốt 
lõi

Nhánh 
1  
(16/03
-
20/03) 
Nhà bé 
nuôi 
con gì

Nhánh 
2    

(23/03 
- 

27/03)
Những 
con vật 

sống 
dưới 
nước

Nhánh 
3   

(30/03 
- 3/04)
Những 
con vật 
trong 
vườn 
bách 
thú

Nhánh 
4  

(6/03 - 
10/04) 
Chim 

và 
những 
người 
bạn

Nhánh 
5  

(13/04 - 
17/04)

Bé 
chăm 
sóc và 
bảo vệ 
con vật

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh 
so với  
KH 
chung 
của 
NT

tên màu sắc 
cơ bản (màu 
nước)

Q
M
Đ

của màu nước theo chủ đề Khối học

168

Có khả năng 
vận động theo 
ý thích các 
bài hát, bản 
nhạc quen 
thuộc

K
Q
M
Đ

Vận động theo ý 
thích khi hát / 
nghe các bài hát, 
bản nhạc quen 
thuộc

 Trẻ vận động 
theo ý thích khi 
hát / nghe các bài 
hát, bản nhạc 
theo chủ đề.

Khối
Lớp 
học  HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

169

Có khả năng 
tạo ra các sản 
phẩm tạo hình 
theo ý thích

K
Q
M
Đ

Tạo ra các sản 
phẩm đơn giản 
theo ý thích

CĐ TGĐV: Làm 
con cá,rùa thỏ, gà Khối

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

170

Có khả năng 
đặt tên cho 
sản phẩm tạo 
hình

K
Q
M
Đ

Đặt tên cho sản 
phẩm của mình

Đặt tên cho sản 
phẩm của mình

Khối Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

 Chia theo lĩnh vực Tổng số 43 43 37 44 40
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- Lĩnh vực thể chất 8 8 7 8 9

- Lĩnh vực nhận thức 5 4 4 5 4

- Lĩnh vực ngôn ngữ 9 9 8 10 8

- Lĩnh vực tình cảm xã hội 8 7 7 6 8

- Lĩnh vực thẩm mỹ 13 15 11 15 11

Tổng số 43 43 37 44 40

- Đón trả trẻ 4 3 4 4 3

- Thể dục sáng 1 1 1 1 1

- Hoạt động góc 17 18 17 18 16

- Hoạt động ngoài trời 6 5 6 6 6
- Vệ sinh - ăn ngủ 2 2 2 2 2
- Hoạt động chiều 7 5 3 5 4
- Hoạt động trải nghiệm /STEAM 0 0 0 1 0

- HĐH 0 0 0 0 0

- HĐH+HĐC 1 0 0 1 0

- HĐH+HĐG 3 4 2 4 4

- HĐH+HĐNT 2 2 2 2 2

- Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0 0

- Hoạt động lễ hội 0 0 0 0 0

Chia theo hoạt động trong 
chế độ sinh hoạt

- Hoạt động học 5 5 5 5 5
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+ Giờ thể chất 1 1 1 1 1

+ Giờ nhận thức 2 1 1 2 1

+ Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1 1

+ Giờ TCKNXH 0 0 0 0 1

+ Giờ thẩm mỹ 1 2 2 1 1

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về 
sự điều 

chỉnh (nếu 
có)

Nhà bé nuôi con gì 1 Từ 16/03 - 20/03/2026 Phạm Thị Thu Nga
Những con vật sống dưới nước 1 Từ 23/03 - 27/03/2026 Nguyễn Thị Thơm

Những con vật trong vườn bách thú 1 Từ 30/03 - 3/04/2026 Vũ Thị Nam
Chim và những người bạn 1 Từ 6/04 - 10/04/2026 Phạm Thị Thu Nga

Bé chăm sóc và bảo vệ con vật 1 Từ 13/04 - 17/04/2026 Nguyễn Thị Thơm
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III. CHUẨN BỊ:

Nhà bé nuôi con gì Những con vật sống 
dưới nước 

Những con vật sống 
trong vườn bách thú 

Chim và những người 
bạn

Bé chăm sóc và bảo vệ 
con vật 

Giáo 
viên

Tranh ảnh về các con 
vật nuôi trong gia đình 
Các nguyên vật liệu: 
Giấy mầu, đất nặn...
Các đồ chơi các góc 
theo chủ đề 
Cung cấp đầy  đủ 
nguyên học liêu, tranh 
truyện chủ đề

Tranh ảnh,lô tô  những 
hình những loại con 
vậy sống dưới nước 
Các nguyên vật liệu: 
Giấy màu, đất nặn...
Các đồ chơi các góc 
theo chủ đề

Tranh ảnh về các con vật 
sống trong vườn bách thú 
Các nguyên vật liệu: Giấy 
mầu, đất nặn...
Các đồ chơi các góc theo 
chủ đề 
Cung cấp đầy  đủ nguyên 
học liêu, tranh truyện chủ 
đề

Tranh ảnh về các loài 
chim

Các nguyên vật liệu: 
Giấy màu, đất nặn...
Các đồ chơi các góc 

theo chủ đề
Cung cấp đầy  đủ 

nguyên học liêu, tranh 
truyện chủ đề

Tranh ảnh về cách chăm 
sóc và bảo vệ con vật 
Các nguyên vật liệu: 
Giấy màu, đất nặn...
Các đồ chơi các góc theo 
chủ đề 
Cung cấp đầy  đủ 
nguyên học liêu, tranh 
truyện chủ đề

Nhà 
trường

Cung cấp đầy  đủ 
nguyên học liêu, tranh 
truyện chủ đề

Cung cấp đầy  đủ 
nguyên học liệu, tranh 
truyện chủ đề

Cung cấp đầy  đủ nguyên 
học liêu, tranh truyện chủ 
đề

Cung cấp đầy  đủ 
nguyên học liêu, tranh 
truyện chủ đề

Cung cấp đầy  đủ 
nguyên học liêu, tranh 
truyện chủ đề

Phụ 
huynh

Tranh ảnh họa báo về 
chủ đề
Đóng góp vật liệu như 
giấy báo cũ, bìa, lịch, 
và một số loại đồ chơi 
như: các con vật nuôi 
trong gia đình  bằng 
nhựa ...

Tranh ảnh họa báo về 
chủ đề
Đóng góp vật liệu như 
giấy báo cũ, bìa, lịch, 
cây...
Cho có cô mượn một 
số loại ô tô đồ chơi để 
phục vụ cho chủ đề

Tranh ảnh họa báo về chủ 
đề
Đóng góp vật liệu như 
giấy báo cũ, bìa, lịch, và 
một số loại đồ chơi như: 
các con vật sống trong 
vườn bách thú 

Tranh ảnh họa báo về 
chủ đề
Đóng góp vật liệu như 
giấy báo cũ, bìa, lịch, 
và một số loại đồ chơi 
như về các loại chim

Tranh ảnh họa báo về 
chủ đề
Đóng góp vật liệu như 
giấy báo cũ, bìa, lịch, và 
một số loại tranh ảnh về 
cách chăm sóc và bảo vệ 
con vật  .

Trẻ Trẻ hỏi bố mẹ về 
những con vật nuôi 
trong gia đình và có tác 
dụng gì đối với đời 
sống con người
Những con vật đó giàu 
chất gì cách chế biến
Mang đồ dùng, đồ chơi  
nguyên  học liệu phục 
vụ chủ điểm

Trẻ xem tranh ảnh một 
số con vật sống dưới 
nước  cách giữ gìn và 
bảo vệ chúng như thế 
nào? 
Mang đồ dùng, đồ chơi  
nguyên  học liệu phục 
vụ chủ điểm.

Trẻ hỏi  về các con vật đố 
nuôi ở đâu? Và đó là 
nhừng con vật gì? Trẻ kể 
được tên các con vật đó
Mang đồ dùng, đồ chơi  
nguyên  học liệu phục vụ 
chủ điểm

Trẻ hỏi  về các loài 
chim sống ở đâu? Và 
đó là nhừng con vật gì? 
Trẻ kể được tên các 
loài chim đó 
Mang đồ dùng, đồ chơi  
nguyên  học liệu phục 
vụ chủ điểm

Trẻ hỏi về cách chăm 
sóc và bảo vệ con vật 
Mang đồ dùng, đồ chơi  
nguyên  học liệu phục 
vụ chủ điểm
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ
- Nghe các bài hát, hợp với độ tuổi theo chủ đề TGĐV: Cá vàng bơi, chú thỏ con, đàn gà con, vì sao con 

mèo rửa mặt, Chú ếch con, con cào cào con chim non….

2 Thể dục sáng

- HH: Gà gáy
-Tay: Hai tay đưa lên cao, ra trước, dang ngang 
- Chân: Đứng khụy gối
-  Bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên
- Bật: Bật lên trước, lùi lại, sang bên
TC: Con vịt sàng xê

Nhà bé 
nuôi con gì 

Ngày 16/3/2026
-Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH : Ném 
xa bằng 1 tay,chạy 
15m

Ngày 17/3/2026
- Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: Tìm 
hiểu một số con vật 
nuôi trong gia đình

Ngày 18/3/2026
- Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: Vẽ con 
gà con

Ngày 19/3/2026
- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH : Đếm 

trên đối tượng 
trong phạm vi 5

Ngày 20/3/2026 
- Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: 
Truyện " Chú vịt 
Xám" 

Những con 
vật sống 

dưới nước 

Ngày 23/03/2026
- Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: Dạy 
hát: “Cá vàng bơi”

Ngày 24/03/2026
- Lĩnh vực:  PTNT
Tên HĐH: Một số 
con vật sống dưới 
nước 

Ngày 25/03/2026
- Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH :Tung 
bóng lên cao bằng 2 
tay

Ngày 26/03/2026
- Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: Thơ: 
Rong và cá 

Ngày 27/03/2026
- Lĩnh vực: 

PTTM
-Tên HĐH: In 
hình con cá

3

Hoạt 
động 
học

Những con 
vật sống 

trong vườn 
bách thú

Ngày 30 /3/2026
- Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH : Bật xa 
25cm, chuyền bóng
qua đầu

 

Ngày 31/3/2026
-  Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: Bé tìm 
hiểu một số con vât 
sống trong vườn 
bách thú

Ngày 1/4/2026
 - Lĩnh vực:  PTTM  
- Steam: Tổ chim 
nhỏ

Ngày 2/4/2026
- Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: 
Truyện :Bác gấu 
đen và 2 chú thỏ
 

Ngày 3/4/2026
- Lĩnh vực:PTTM
-Tên HĐH: Dạy 
hát : “ Chú thỏ 
con”
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Chim và 
những 
người bạn 

Ngày 6/04/2026
- Lĩnh vực:  PTTC
-Tên HĐH: Ném 
xa bằng 2 tay 

Ngày 07/04/2026
- Lĩnh vực:  PTNT
- Tên HĐH : Chim 

và những người 
bạn 

Ngày 08/04/2026
- Lĩnh vực:  PTTM
-Tên HĐH : Dạy vận 
động múa minh họa : 
“Con chim non”

Ngày 09/04/2026
- Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH : So 
sánh đối tượng 
trong phạm vi 5

Ngày 10/04/2026
- Lĩnh vực:PTNN
-Tên HĐH : Thơ “  
Chim chích bông”

Bé chăm 
sóc và bảo 
vệ con vật

Ngày 13/04/2026
-Lĩnh vực:PTTC
-Tên HĐH : Đập 
bắt bóng ( Đường 
kính 18cm)

Ngày 14/04/2026
- Lĩnh vực:  PTNT
- Tên HĐH:  Gộp và 

tách đối tượng 
trong phạm vi 5

Ngày 15/04/2026
-Lĩnh vực:  PTNN
-Tên HĐH : Thơ: “ 
Đàn gà con”

Ngày 16/04/2026
- Lĩnh vực:      
 PTTC&KNXH
-SEL: Bé chăm sóc 
vật nuôi

Ngày 17/04/2026
- Lĩnh vực:PTTM
- Tên HĐH : Nặn 
con thỏ

Nhà bé 
nuôi con gì

Ngày 16/03/2026
- Quan sát: Con 

chó
- TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê
- Chơi tự do
Sel : Trẻ tự tin, 
chơi đoàn kết

 Ngày 17/03/2026
- TC: Ai nhanh 

nhất 
- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây
- Chơi tự do

Ngày 18/03/2026
- Quan sát: Con mèo
- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng
-  TC: Bác nông 
dân tý hon
SEL Trẻ tự tin, 
trân trọng sản 
phẩm làm ra

Ngày 19/03/2026
- Quan sát: Con gà
- TCVĐ: Xi bô 

khoai
- Chơi tự do

Ngày 20/03/2026
- Trò chuyện 
một số nơi nguy 
hiểm như: nơi có 
con vật hung dữ 
lạ…
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
Chơi tự do

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Những con 
vật sống 

dưới nước

Ngày 23/03/2026
- Quan sát: Con cá
-  TC: Bác nông 
dân tý hon
SEL Trẻ vui vẻ 
tích cực tham gia 
các hoạt động 
cùng cô.
- Chơi tự do 

Ngày 24/03/2026
-  TC: Ai giỏi nhất
- TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê
- Chơi tự do 

Ngày 25/03/2026
- Quan sát: Con tôm
- TC: " Cầu thủ 

nhí"
- Chơi tự do 

Ngày 26/03/2026
- Trò chuyện một 

số nơi nguy 
hiểm như: nơi 
có con hung dữ 
lạ, ao hồ, 
sông,... 

- TCVĐ: Xi bô 
khoai

Ngày 27/03/2026
- Quan sát con 

cua
TCVĐ: Tung 
bóng lên cao bằng 
2 tay 
- Chơi tự do 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Chơi tự do

Những con 
vật sống 

trong vườn 
bách thú

Ngày 30 /03/2026
- Quan sát: Con thỏ 
- TCVĐ: Cầu thủ 
nhí"
Chơi tự do

Ngày 31/03/2026
- Quan sát: Lá cây 

hoa lan ý
TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột3
-Chơi tự do

Ngày 1/04/2026
- TC: Ếch con thi 

tài 
- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây
SEL Trẻ chơi đoàn 
kết, tích cực tham 
gia hoạt động
- Chơi tự do

Ngày 2/04/2026
- Trò chuyện một 
số nơi nguy hiểm 
như: nơi có con 
hung dữ lạ, ao hồ, 
sông,... 
-  TC: Bác nông 
dân tý hon
- Chơi tự do

Ngày 3/04/2026
- Quan sát ông 

mặt trời
- TCVĐ: Ném xa 

bằng 2 tay chạy 
nhanh 10m

Chơi tự do

Chim và 
những 

người bạn 

Ngày 6/04/2026
- Quan sát: Con 

chim bồ câu
- TCVĐ: Xi bô 
khoai
- Chơi tự do

Ngày 07/04/2026
- Quan sát con 

bướm
- TC: Mèo  và chim 
sẻ
- Chơi tự do

Ngày 08/04/2026
- Quan sát đám mây 
- TCVĐ: Cầu thủ 

nhí"
- Chơi tự do

Ngày 09/04/2026
- Trò chuyện với 

trẻ tránh một số 
nơi nguy hiểm 
như: Các con 
vật lạ, chó dữ

- SEL trẻ biết chia 
sẻ lắng nghe, 
tôn trọng ý kiến 
của bạn.

- Quan sát: Con 
khiếu

-  TC: Bác nông 
dân tý hon

Ngày 10/04/2026
-TC: Bé nào giỏi 
nhất
TCVĐ: Xi bô 
khoai 
Chơi tự do

Bé chăm 
sóc và bảo 
vệ con vật 

Ngày 13/04/2026
- Quan sát con chó 
- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây
- Chơi tự do

Ngày 14/4/2026
- Quan sát: Con mèo
-  TC: Bác nông 
dân tý hon
SEL Trẻ tự tin, 
trân trọng sản 

Ngày 15/4/2026
- TC: Bé nào giỏi 

nhất
- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây
- Chơi tự do 

Ngày 16/4/2026
- Trò chuyện một 

số nơi nguy 
hiểm như: nơi 
có con hung dữ 
lạ, ao hồ, 

Ngày 17/4/2026
- Quan sát cây 

xoài
- TCVĐ: Đập bắt 
bóng 
- Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

phẩm làm ra
- Chơi tự do 

sông,... theo 
hướng dẫn của 
cô

- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây

- Chơi tự do 

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

- Trò chuyện với trẻ về một số món ăn quen thuộc: Súp gà, tôm thịt giá đỗ, trứng thịt…
- Rèn trẻ không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn 
- Rèn trẻ xúc cơm tay phải
-Không nói chuyện khi ăn

Nhà bé 
nuôi con gì

Ngày 16/03/2026
- Trò chuyện Ích 
lợi của nước với 
đời con vật sống 
trong gia đình
- SEL trẻ biết chia 

sẻ lắng nghe, 
tôn trọng ý kiến 
của bạn.

- Nghe các bài hát 
chủ đề: Gà trống 
mèo con và cún 
con,đàn gà con…

    Ngày 17/03/2026
- Nhóm 1: Làm quen 
tiếng anh
- Nhóm 2: Trò 
chuyện Ích lợi của 
nước với đời con 
vật theo môi 
trường sống
- Chơi góc tự do

Ngày 18/03/2026
- Đồng dao: Mèo 
đuổi chuột
- Trò chuyện với 
trẻ những việc làm 
có thể gây nguy 
hiểm: Tiếp xúc con 
vật lạ, thú dữ...

Ngày 19/03/2026
- Dạy vận động 
vỗ đệm bài: " Đàn 
gà con", 
SEL: Trẻ thể hiện 
sự vui vẻ thích 
thú nhún nhảy 
theo giai điệu của 
bài hát.
- Đồng dao: Con 
mèo trèo cây cau
 - TC: Cảm xúc 
của bé

Ngày 20/03/2026
- Nhóm 1: Làm 
quen tiếng anh
- Nhóm 2: Trò 
chuyện chăm sóc 
con vật nuôi.
-Vệ sinh lớp học
- Bình bầu bé 
ngoan

6
Hoạt 
động 
chiều

Những con 
vật sống 

dưới nước

Ngày 23/03/2026
- Đọc đồng dao: 
con rùa
- TC: cảm xúc 
của bé
SEL trẻ biết chia 
sẻ cảm xúc của 

Ngày 24/03/2026
- Nhóm 1: Làm quen 
tiếng anh
- Nhóm 2: Trò 
chuyện Ích lợi của 
nước với đời con 
vật  sống dưới 

Ngày 25/03/2026
- Nghe truyện: Rùa 
và thỏ
- Trẻ chơi tự do

Ngày 26/03/2026
- Dạy vận động 
vỗ đệm bài: Chú 
ếch con.
- Chơi tự do

Ngày 27/03/2026
- Nhóm 1: Làm 
quen tiếng anh
- Nhóm 2: Ôn 
thơ: Rong và cá
- Vệ sinh lớp 
học
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

mình, tích cực 
tham gia hoạt 
động
- Nghe các bài hát 
về chủ đề: cá 
vàng bơi, chú ếch 
con

nước
- Chơi lắp ghép hình 
con vật

- Bình bầu bé 
ngoan

Những con 
vật sống 
trong vườn 
bách thú

Ngày 30/03/2026
 - Nghe truyện: Bác 
gấu đen và 2 chú 
thỏ
- Chơi lắp ghép 
hình con vật

Ngày 31/03/2026
- Nhóm 1: Làm quen 
tiếng anh
- Nhóm 2 : Trẻ vận 
động theo ý thích 
khi hát /nghe các bài 
hát, bản nhạc theo 
chủ đề .
SEL Trẻ vui vẻ tích 
cực tham gia các 
hoạt động cùng cô.
- TC: Cảm xúc của 
bé

Ngày 1/04/2026
- Nghe các bài hát 
về chủ đề: Chú thỏ 
con,Chú voi con
- Đồng dao:,con gà
- Trẻ chơi tự do

Ngày 2/04/2026
-Trò chuyện Ích 
lợi của nước với 
đời con vật theo 
môi trường sống 
trong vườn bách 
thú
-Trẻ chơi góc tự do

Ngày 3/04/2026
- Nhóm 1: Làm 
quen tiếng anh
- Nhóm 2
Trẻ  chăm sóc bảo 
vệ con vật theo 
hướng dẫn của cô
- Nghe truyện: 
-Vệ sinh lớp học
- Bình bầu bé 
ngoan

Chim và 
những 

người bạn 

Ngày 6 /04/2026
- Trò chuyện với 
trẻ những việc 
làm có thể gây 
nguy hiểm: Tiếp 
xúc con vật lạ, 
thú dữ
- Đồng dao: Đàn 
ong vàng chăm chỉ

Ngày 07/04/2026
- Nhóm 1: Làm quen 
tiếng anh
- Nhóm 2: Làm quen 
với bài thơ Chim 
chích bông
Trò chuyện Ích lợi 
của nước với đời 
con vật theo môi 
trường sống

Ngày 08/04/2026
- Nghe truyện: Sư 
tử ốm và con cáo
- TC: Cảm xúc của 
bé
SEL Trẻ biết chia 
sẻ cảm xúc của 
mình, tích cực 
tham gia hoạt động
- Chơi lắp ghép hình 

Ngày 09/04/2026
-Trẻ  chăm sóc bảo 
vệ con vật theo 
hướng dẫn của cô
- Trẻ hát vận động 
các bài hát chủ đề: 
Con chim vành 
khuyên, con chim 
non
- Chơi tự do

Ngày 10/04/2026
- Nhóm 1: Làm 
quen tiếng anh
- Nhóm 2
Vận động theo 
nhạc bài: Con 
chim non
-Vệ sinh lớp học
- Bình bầu bé 
ngoan
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

con vật

Bé chăm 
sóc và bảo 
vệ con vật 

Ngày 13/04/2026
- Trò chuyện với 
trẻ  chăm sóc bảo 
vệ con vật theo 
hướng dẫn của cô
SEL Trẻ biết chia 
se, tôn trọng ý kiến 
của bạn
- Đồng dao: Con 
mèo trèo cây cau,
- Chơi tự do 

Ngày 14/04/2026
- Nhóm 1: Làm quen 
tiếng anh
- Nhóm 2: Trò 
chuyện Ích lợi của 
nước với đời con 
vật
- Chơi lắp ghép hình 
con vật

Ngày 15/04/2026
- Trẻ nghe vận động 
các bài hát về chủ đề
SEL trẻ vui vẻ nhún 
nhảy theo giai điệu 
của bài hát
- TC: cảm xúc của 
bé

Ngày 16/04/2026
- Nghe truyện: 
Thỏ con không 
vâng lời.
- Trò chuyện với 
trẻ những việc 
làm có thể gây 
nguy hiểm: Tiếp 
xúc con vật lạ, 
thú dữ
-Trẻ chơi tự do

Ngày 17/4/2026
- Nhóm 1: Làm 
quen tiếng anh
- Nhóm 2: Ôn vận 
động vỗ tay theo 
tiết tấu chậm bài: 
" Vì sao con mèo 
rửa mặt"
-Vệ sinh lớp học
- Bình bầu bé 
ngoan
- Văn nghệ tổng 
kết chủ đề
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị N1 N2 N3 N4 N5

- Trẻ về nhóm chơi.

- Phân công công việc cho 
từng thành viên trong 
nhóm.
- Lau dọn, sắp xếp đồ dùng 
dụng cụ gọn gàng.

- Thực hiện thao tác nấu 
một số món ăn.

- Bày bàn ăn, sắp đặt giới 
thiệu món ăn 

- Đồ dùng: tạp dề, mũ 
đầu bếp, nồi xoong, bát, 
đĩa, thìa, đũa, một số 
thực phẩm tôm, cá, rau 
,chanh, lạc, muối
- Quy trình chế biến 
một số món ăn : cá 
rán,tôm hấp, ốc luộc 
bánh mì chiên bơ, pha 
nước chanh

x x x

x x

Nấu ăn
- Nhà 
hàng ăn 
uống.
- Nhà 
hàng hải 
sản.
- Nhà 
hàng đặc 
sản.

- Biết phân công công 
việc cho từng thành viên 
trong nhóm chơi.

- Trẻ biết kỹ năng chế 
biến một số món ăn.
- Bày, trang trí bàn ăn 
đẹp mắt, giới thiệu 1 số 
món ăn.
- Biết thực hiện công việc 
được giao, biết tôn trọng 
và hợp tác, chấp nhận 
trong khi chơi. 
- Bé tập làm các món ăn 
trong gia đình:
+ Gà rán
+ Làm muối lạc, vừng…
+ Nộm rau

- Làm nộm rau
- Bánh mì chiên bơ
- Gà rán, tôm rán
- Pha nước chanh

- Đồ dùng để trẻ làm 
mộm rau : các loại 
rau,bát
- Bánh mì, bơ, đường
- Gà, dầu ăn
- Nước lọc, chanh 
đường

x x x

x

x x

1
Góc 
phân 
vai

Bác sỹ -Trẻ biết thao tác khám 
bệnh  nhân
- Có kỹ năng giao tiếp 
giữa bác sĩ và bệnh nhân
- Bệnh nhân biết chờ đến 
lượt khám bệnh

- Thực hiện công việc: 
+ Mặc trang phục.
+ Sắp xếp các đồ dùng, 
dụng cụ.
+ Nhắc các bạn biết xếp 
hàng chờ đến lượt khám.

- Trang phục bác sĩ, 
dụng cụ y tế, một số 
thuốc. x x x
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+ Thực hiện các thao tác 
khám, chữa bệnh cho các 
bạn
+ Dặn dò các bệnh nhân khi 
ra về

x x

Bán 
hàng 

Siêu thị 
mini

- Trẻ biết tên gọi và giới 
thiệu các mặt hàng. Nói 
được giá tiền với khách 
hàng. Lấy đúng mặt 
hàng, số lượng hàng theo 
yêu cầu của khách hàng

- Biết sắp xếp hàng hóa 
theo từng nhóm. Có thái 
độ niềm nở, vui vẻ với 
khách hàng. Biết nói lời 
cảm ơn với khách hàng

- Trẻ nói được tên mặc 
hàng, số lượng hàng cần 
mua, mua xong biết trả 
tiền,nói lời cảm ơn

-Trẻ sắp đặt hàng, gắn bảng 
giá.

- Mời chào khách hàng, giới 
thiệu mặt hàng, mua bán 
hàng.

-Bán một số mặt hàng phù 
hợp với bảng giá.

- Gói hàng

-  Bảng giá, tiền, cân.
- Đồ chơi: Con vật (con 
mèo,con cá,con cua,con 
voi….) 
- Đồ chơi: Các mặt 
hàng có sẵn….Tiền 
mua hàng (Thẻ số có 
chấm tròn)

x x
x

x x
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2

Góc  
xây 

dựng 
và 
lắp 

ghép

- Xây 
trang trại 
chăn 
nuôi
-Xây ao 
thả cá
-Xây 
vườn 
bách thú

-Trẻ biết cách chơi theo 
chủ đề, biết giao lưu với 
các nhóm chơi khác.
- Trẻ biết phân vai chơi 
và phân công việc cho 
nhau.
- Biết dùng các loại cây 
xanh, cây hoa, các con 
vật như gà, cá …để xếp 
thành công trình hợp lý 
và theo sáng tạo của 
mình
- Biết liên kết các nhóm 
chơi khác bổ sung cho 
công trình hoàn chỉnh.
- Trẻ có thói quen thu 
dọn đồ dùng đồ chơi gọn 
gàng sau kho chơi xong.

- Trẻ về nhóm, phân công 
công việc cho từng thành 
viên cùng nhau chơi.

- Sử dụng các nguyên vật 
liệu, đồ chơi, đồ phụ trợ để 
lắp ráp thành công trình 
theo mẫu hoặc gợi ý của trẻ.

- Trẻ xây ao cá, trang trại 
chăn nuôi, vườn bách thú

- Biết giới thiệu công trình 
của mình.

- Mẫu gợi ý về công 
trình :
+ Xây ao cá
+ Trang trại chăn nuôi
+ Vườn bách thú
- Một số đồ dùng phụ 
trợ : gạch, cây xanh, 
cây hoa, cổng, hoa 
gài,…
- Đồ chơi: con 
voi,con,mèo,con cá,con 
chim…..các cây rau,cây 
ăn quả,cây xanh….
- Mẫu gợi ý xây dựng 
của cô.
- Bộ đồ chơi lắp ghép

x
x

x x
x

Trẻ biết tìm đúng con vật 
xếp tương ứng vơi số 
lượng

- Xếp tương ứng con vật 
theo  số lượng Bảng dạ, lô tô x x x x x

- Trẻ biết sắp xếp con vật  
theo quy tắc
- Ghép đôi các con vật

- Sắp xếp theo quy tắc
- Ghép đôi
- Ghép hình các con vật

Bảng dạ, lô tô x x x x x

3
Góc 
học 
tập

.
- Trẻ biết  nhận biết môi 
trường sống 1 số con vật 
sống dưới nước, sống 
trong gia đình, 1 số loài 
chim,1 số con vật trong 
rừng.   
- Trẻ biết cách chăm sóc 
các con vật                                                                                

-  Sưu tầm một số  con vật 
sống trong gia đình
- Sưu tầm một số  con vật 
sống dưới nước
- Sưu tầm 1 số con vật trong 
rừng
- Sưu tầm 1 số loài chim và 
bạn
- Một số hình ảnh chăm sóc 
các con vật.

- Lịch, tranh ảnh,báo 
họa, lô tô, kéo, keo x x x x x
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- Trẻ biết phân loại thức 
ăn của các con vật

+ Nối tranh thức với con vật 
tương ứng.

- Bảng dạ., lô tô các 
con vậtvà sản phẩm x x x x x

- Trẻ phân biệt hành vi 
đúng sai khi chăm sóc 
các con vật

- Hành vi đúng sai - Bảng dạ, lô tô, hình 
ảnh mặt cười – mặt 
mếu

x

- Trẻ nhận biết phân loại 
một số các con vật theo 
môi trường sống
+  Phân loại con vật sống 
trong gia đình với con vật 
sống dưới nước.
+ Con vật trong gia đình 
với con vật sống trong 
rừng                                                     
+  Phân loại con vật sống 
trong gia đình và trong 
rừng
 +  Phân loại con vật sống 
trong gia đình với con vật 
sống dưới nước

- Bé cùng phân loại 

Bảng dạ, lô tô về thế 
giới độngvật (con 
voi,con sư tử,con 
cá,con cua,con mèo…)

x x x x
x
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4 Góc 
sách

- Xem 

truyện, 

thơ

- Kể 

chuyện 

theo 

tranh, 

sáng tạo, 

kể 

chuyện 

tạp dề

- Làm 

sách 

truyện

- Trẻ biết hướng đọc từ 
trái sang phải, từ trên 
xuống dưới.
- Trẻ có khả năng kể 
được sự vật, hiện tượng 
đơn giản theo đồ vật, 
tranh.
- Trẻ thể hiện sự thích thú 

với sách truyện và biết 

giữ gìn sách.

- Xem tranh ảnh, album, 
sưu tập nói về một số hình 
ảnh các con vật
- Đọc thơ chữ to : Rong và 
cá,Chim chích bông….
- Kể chuyện theo tranh có 
nội dung nói về chủ đề
- Kể chuyện sáng tạo với đồ 
dùng theo chủ đề.
- Trẻ kể chuyện với rối

- Thơ chữ to bài : 

+ Thơ : Rong và cá
+ Thơ chim chích bông
- Truyện tranh, bộ sưu 
tập có nội dung nói về 
một số hình ảnh thế 
giới động vật.
+ Truyện Chú vịt xám
+Truyện : Bác gấu đen 
và hai chú thỏ ;Dê con 
nhanh trí

- Rối các loại : tay, hộp, 
ngón tay, que…
- Sa bàn, bàn

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- Trẻ biết lựa chọn các 
nguyên vật liệu để tô màu 
nước + Chơi với màu nước: Tô 

màu nước

- Tranh rỗng có hình 
ảnh về một số con vật 
theo chủ đề
- Hộp màu nước, bút 
lông, tăm bông, cục 
bông, kéo con... Khăn 
lau tay, khay 
-Mẫu gợi ý của cô về 
màu nước

x x x x x

5
Góc 
nghệ 
thuật

Bé khéo 
tay

-Tìm kiếm, lựa chọn các 
dụng cụ, nguyên vật liệu 
phù hợp  gần gũi trong 
cuộc sống để tạo ra sản 
phẩm theo ý 

Trang trí đồ bằng các 
nguyên liệu: giấy vo, giấy 
màu, xốp màu, đề can, 
len…

Các loại nguyên vật 
liệu, hột hạt, đề can, 
bìa, giấy màu, băng 
dính…

x

      

x x x x

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã K

Ý D
UYỆT

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
11:2

0 1
8/0

3/2
026

bởi L
ê T

hị T
hu T

ra
ng ( 

c0
dl_

tra
ngltt

 ) 
– T

rư
ờng M

N Đ
ằng L

âm



36

Thích

- STEAM : Tổ chim nhỏ

- Làm con thỏ, con gà, con 
cá

- Rơm, đĩa nhựa, xốp 
màu, kéo, hộp 
cattong…
- Lõi giấy vệ sinh,gang 
tay, chai nhựa bìa màu 
các loại, cốc uống nước 
bằng nhựa, bứng dính 
xốp, keo kéo, băng dính 
2 mặt.

x x x
x

-Xé, cắt dán con cá, con gà, 
con thỏ, con chim

x x x x xBiết phối hợp các kĩ năng 
xé, cắt dán, gấp  để tạo 
thành bức tranh có màu 
sắc hài hoa, bố cục cân 
đối

 - Gấp con bướm, con thỏ

Giấy màu, bìa, băng 
dính, kéo, xốp,dây 
kẽm…

x x

 Phát triển trí tưởng 
tượng sáng tạo của trẻ 
qua các nguyên vật liệu 
khác nhau

+ Làm tranh con gà từ vỏ 
lạc, in bàn tay làm đàn gà, 
con mèo từ cốc giấy
+  Đàn cá từ chai lọ, vỏ 
ngao, sò
+ Khăn vải làm con thỏ 

- Giấy màu, tranh ảnh 
gia đình vỏ hộp giấy, 
hồ dán,chai lọ, vỏ lạc,, 
vỏ ngao, sò, khăn vải…
 băng dính 2 mặt, kéo, 
keo...

x x x x

- Biết phối hợp các kĩ 
năng, vẽ  nặn để tạo 
thành sản phẩm có bố cục 
cân đối

- Vẽ đàn cá,vẽ đàn gà, con 
thỏ, con chim
- Nặn con cua, cá, gà, thỏ, 
voi, con chim…

Đất nặn,bảng nặn x x x x x

6

Góc 
phát 
triển 
vận 
động

- Trẻ biết thực hiện được 
các yêu cầu cửa từng trò 
chơi trong góc: bolling, 
đánh cầu, ném vòng…
- Phát triển khả năng 
khéo léo của trẻ khi tham 
gia các trò chơi.
- Trẻ hợp tác trong khi 
chơi.

- Chơi boliling. Ném trúng 
các quả bolling cho đổ ra, ai 
ném đổ nhiều thắng cuộc
- Đánh cầu : 2 trẻ đánh cầu 
qua lại với nhau
- Ném vòng : trẻ ném vòng 
sao cho trúng vào cột
-Trẻ luyện tinh bằng đan tết 
và khéo léo
- Đá bóng

- Boling
- Cầu lông, vợt
- Vòng ném, đích
- Đan tết
- Bóng nhựa

x x x x x
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NGƯỜI SOẠN

  

Nguyễn Thị Thơm

   Vũ Thị Nam               Phạm Thị Thu Nga

KHỐI TRƯỞNG

 

Nguyễn Thị Thơm

THAY MẶT NHÀ TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Bắc
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